HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH ĐIỆN BIÊN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Số: 184/BC- HĐND                          Điện Biên, ngày 05 tháng 12  năm 2013

BÁO CÁO TỔNG HỢP
 Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2013;  kế hoạch phát triển kinh tê- xã hội,

đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014

 

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết 753/2005/NQ-UBTVQH11, ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XI 

 Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2013; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2014, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với các Ban HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo thẩm tra báo cáo số 313/BC-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh về “Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013; Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014” với những nội dung chủ yếu như sau:
 I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH  NĂM 2013
   Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013 do UBND tỉnh trình tại kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau: 

   1. Kết quả đạt được  
  a) Trong lĩnh vực kinh tế:   
- Năm 2013, kinh tế của tỉnh mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, sự giúp đỡ của các Bộ, ngành, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự tập trung chỉ đạo, điều hành 8 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm giải pháp chủ yếu của chính quyền các cấp, cùng với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, phấn đấu của nhân dân các dân tộc nên kinh tế của tỉnh vẫn phát triển và đạt tốc độ tăng trưởng hợp lý 8,55%, thu ngân sách đạt khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng cao, khu vực dịch vụ vẫn phát triển ổn định; an sinh xã hội, đời sống của nhân dân ổn định và tưng bước được cải thiện, đã góp phần kiềm chế được lạm phát theo chỉ đạo của Chính phủ. 

      - Cây công nghiệp dài ngày tiếp tục phát triển, đang góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh và khẳng định hướng đi đúng mà trong đó điển hình là các cây cao su, cà phê và chè.
- Cơ sở hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư đã mang lại diện mạo mới cho cả khu vực đô thị và nông thôn. Các chính sách của Nghị quyết 30a, Chương trình sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé, chương trình xây dựng nông thôn mới, các công trình trọng điểm kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chính sách an sinh xã hội.... đã bước đầu phát huy hiệu quả, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, từng bước nâng cao đời sống nhân dân 

- Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ và Chỉ thị 1792, Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã kiên quyết điều chỉnh, cắt giảm vốn những DA chậm thủ tục, không triển khai, để tập trung vốn cho DA hoàn thành, có khối lượng thanh toán, sớm phát huy hiệu quả trong đầu tư; thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm chi ngân sách; thu ngân sách hoàn thành kế hoạch, công tác quyết toán vốn đầu tư được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực; các Ngân hàng thương mại vẫn kinh doanh ổn định và có bước tăng trưởng.

b) Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội:`
 - Chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với các hộ nghèo, người có công, gia đình chính sách được tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ.

 - Sự nghiệp giáo dục phát triển về quy mô và chất lượng từ phổ thông đến chuyên nghiệp, dậy nghề; số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đều tăng so với năm học trước.

 - Công tác phòng, chống dịch bệnh ở người được kiểm soát chặt chẽ; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên. Công tác dân số KHHGĐ được chú trọng, tăng cường tuyên truyền đến địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có mức sinh cao. 

 - Sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục thể thao có nhiều hoạt động sôi nổi, rộng khắp. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tổ chức ngày Hội đoàn kết ở khu dân cư được duy trì và đi vào chiều sâu. Trong năm đã tổ chức nhiều giải thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, hàng ngàn lượt người tham gia và đạt 45 huy chương các loại ở các giải khu vực và toàn quốc. Phát thanh truyền hình tăng số giờ phát sóng gấp 23 lần so với năm 2012, tỷ lệ phủ sóng Đài tiếng nói Việt Nam đạt 100%, phủ sóng truyền hình địa phương đạt 92%. Thông tin liên lạc thông suốt, đã phủ sóng điện thoại cố định và di động đến trung tâm các xã, khu vực đông dân cư.   

c) Trong lĩnh vực quốc phòng- an ninh, tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền:

 - Tình hình an ninh chính trị của tỉnh ổn định, quốc phòng tiếp tục được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các lực lượng tăng cường phối hợp, nắm hình hình, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch quân sự địa phương. Công tác phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững;  tăng cường phối hợp với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam-Trung Quốc trong công tác bảo vệ, giữ vững an ninh biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

  - Công tác tư pháp, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thanh tra, phòng chống tham nhũng, đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cấp được thường xuyên quan tâm, nhất là việc chia tách, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ và kiện toàn kịp thời bộ máy đảng, chính quyền, đoàn thể của các đơn vị hành chính mới.

2. Một số tồn tại, hạn chế:
a) Trong lĩnh vực kinh tế:  

 - Tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại và không đạt kế hoạch đề ra; diện tích trồng rừng đạt thấp; những vướng mắc về đơn giá tiền lương trong XDCB, khai thác đá làm vật liệu xây dựng chậm được tháo gỡ; suất đầu tư của tỉnh ta còn cao đã ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

- GDP bình quân đầu người của tỉnh tuy đã được nâng lên nhưng thu nhập thực tế bình quân còn thấp so với cả nước, đời sống giữa vùng thành thị và vùng sâu vùng xa ngày càng chênh lệch; số hộ nghèo tỷ lệ còn cao.  

- Trong lĩnh vực nông nghiệp, một số chính sách như: chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 30a trong quá trình thực hiện còn chưa kịp thời, vướng mắc chậm được tháo gỡ nên hiệu quả thực hiện chương trình còn thấp. Trong chăn nuôi, việc quản lý chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, chất lượng nông sản tại một số địa bàn còn hạn chế. Các doanh nghiệp được cấp phép đầu tư vào khảo sát trồng rừng tiến độ thực hiện chậm; Các nhà máy chế biến gỗ, tre, mới sản xuất đã thiếu nguyên liệu chưa có giải pháp tích cực để đảm bảo vùng nguyên liệu cho sản xuất, chế biến; việc triển khai hợp phần dự án phát triển sản xuất, thanh toán tiền đối trừ đất tại các khu tái định cư thủy điện Sơn La còn chậm. 

- Về lĩnh vực công nghiệp: Các dự án thủy điện đều chậm tiến độ, việc xử lý các dự án thủy điện chậm tiến độ chưa kiên quyết. 

- Về thu, chi ngân sách: Thu ngân sách mặc dù hoàn thành kế hoạch nhưng  nợ thuế còn lớn. Việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 còn chậm, qua 10 tháng chỉ đạt 53,1% kế hoạch; vốn tái định cư thủy điện Sơn La, Đề án 79 và một số nguồn vốn khác đạt dưới 50% kế hoạch.

- Công tác quyết toán công trình hoàn thành thực hiện chậm, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 986 công trình chưa được quyết toán

b) Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội:

 - Thực hiện chỉ tiêu xuất khẩu lao động gặp khó khăn, đạt 50% so với kế hoạch. Tình trạng nợ đóng BHXH cho người lao động trong các Doanh nghiệp còn phổ biến 

         - Kết quả thực hiện chỉ tiêu cai nghiện tại một số huyện, thị xã không đạt kế hoạch. Tình hình tự tử bằng lá ngón trong đồng bào dân tộc Mông có chiều hướng tăng (Xảy ra 176 trường hợp cấp cứu do ăn lá ngón, chết 48 người). Nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống còn phổ biến ở vùng cao; 


- Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở vùng cao trong đồng bào các dân tộc còn cao

- Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường cấp mầm non và tiểu học giảm so với năm trước. Tỷ lệ người tái mù trong độ tuổi tăng ở một số nơi.

c) Lĩnh vực quốc phòng-an ninh, chấp hành pháp luật:
- Tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn diễn biến rất phức tạp, tội phạm về ma túy vẫn chiếm tỷ lệ cao, tội phạm buôn bán người qua biên giới, tính chất vụ án nghiêm trọng, ngày càng phức tạp hơn;  
   - Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn khó khăn, hạn chế. Việc công khai minh bạch trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, công tác tuyển dụng cán bộ... ở một số nơi chưa thực hiện tốt.  
 - Công tác cải cách hành chính, chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ của một bộ phận công chức ở các cấp chưa tốt.
- Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao, nhận thức pháp luật của người dân vẫn còn nhiều hạn chế.

 II. VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG-AN NINH NĂM 2014.
     Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Báo cáo, đồng thời nhấn mạnh và bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

   1. Trong lĩnh vực kinh tế:

   - Cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác khai hoang, đưa diện tích ruộng 1 vụ vào sản xuất 2 vụ nhằm phát huy được hiệu quả sau đầu tư các công trình thủy lợi; tìm biện pháp thâm canh, tăng diện tích vụ đông để nâng cao gía trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích, giảm canh tác nương rẫy. Nghiên cứu một số mô hình cho thu nhập cao để nhân ra diện rộng như trồng hoa, trồng ớt xuất khẩu, phát triển rau sạch cho thị trường; trồng tre, luồng, keo, bạch đàn cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Nghiên cứu để thay đổi cơ cấu giống và thời vụ để khắc phục thoái hóa giống, các bệnh trên cây lúa ở vùng lòng chảo Điện Biên. Tuyên truyền và chỉ đạo quyết liệt việc phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong vụ đông.  
  - Chỉ đạo, đôn đốc các huyện tập trung tháo gỡ khó khăn về giao đất, quy chủ đất, rừng để phát triển kinh tế rừng, chi trả phí dịch vụ môi trường rừng. Rà soát lại các dự án đã chấp thuận khảo sát và đầu tư trồng rừng kinh tế, thu hồi cấp phép đối với những đơn vị đã đăng ký nhưng không có năng lực thực hiện. Sớm hoàn thành việc cấp phép khai thác lâm sản cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Chỉ đạo quyết liệt bảo vệ rừng đầu nguồn, trồng rừng kinh tế, trồng cây phân tán     
  - Phối hợp với Tập đoàn cao su đẩy nhanh việc xây dựng nhà máy; sớm ban hành chính sách góp vốn, phương án phân chia sản phẩm của cao su khi đến kỳ khai thác.
 - Tăng cường quản lý về cấp phép và khai thác khoáng sản; tăng cường công tác quản lý giá vật liệu xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng các công trình theo Nghị định 15 của Chính phủ; rút ngắn thời gian thẩm định dự án; tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tốc độ giải ngân các nguồn vốn nhất là đối với các dự án đã phân cấp cho cấp huyện quản lý.  
- Về Dự án tái định cư thủy điện Sơn La: UBND tỉnh cần chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các dự án để phát triển sản xuất; hoàn thành việc thanh toán tiền đối trừ đất cho dân; cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tập trung tháo gỡ vướng mắc, phân bổ kịp thời vốn đầu tư các công trình theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để triển khai, thực hiện .

- Về xây dựng nông thôn mới: UBND tỉnh, BCĐ cần đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện; chỉ đạo cấp huyện cần giao chỉ tiêu hướng dẫn cho từng xã, từng ngành rà soát lại từng tiêu chí từ đó xây dựng kế hoạch để thực hiện trong từng năm.

- Đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất để tạo nguồn thu cho ngân sách và cho đầu tư; chỉ đạo các huyện rà soát lại số hộ có nhà ở còn dột nát để chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng.

- Khai thác các nguồn vốn để sớm đầu tư các trạm y tế xã mới chia tách nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

- Đề nghị UBND tỉnh lập thành Đề án riêng báo cáo xin chủ trương để tổ chức thực hiện việc huy động, ứng trước ngân sách ĐP và vay các nguồn vốn nhàn rỗi khác từ ngân sách TW để đầu tư các dự án cấp bách của tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về thuế; tích cực quan tâm và đôn đốc thu hồi các khoản công nợ: Nợ đọng thuế, ứng trong XDCB, nợ bảo hiểm, bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp tục theo dõi và thu hồi các khoản vốn đã ứng chưa có nguồn để trả.

 - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng để chủ động vượt qua khó khăn ổn định sản xuất và đời sống. 

  - Tập trung chỉ đạo tăng cường quảng bá về du lịch tiến tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, phát huy tiềm năng du lịch lịch sử, du lịch văn hóa; sớm ban hành quy hoạch về phát triển du lịch của tỉnh. 

      2.  Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội:
    - UBND các cấp cần quan tâm chỉ đạo, có biện pháp cụ thể nhằm giữ vững số trường các cấp đã đạt chuẩn quốc gia và thực hiện kế hoạch tăng số lượng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2014 cho hợp lý. Có kế hoạch chia tách, thành lập các trường ở những xã mới chia tách, thành lập

    - UBND tỉnh và các ngành liên quan có biện pháp phù hợp để thực hiện  mục tiêu xuất khẩu lao động và đào tạo nghề đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2014. 
 - Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp để giải quyết có hiệu quả tích cực các vấn đề xã hội bức xúc như tự tử bằng lá ngón, tảo hôn, HIV/ADIS: thực hiện giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới; chống tái mù chữ và vấn đề bố trí việc làm cho học sinh cử tuyển sau khi tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp.

  3.  Trong lĩnh vực quốc phòng- an ninh, tư pháp, cải cách hành chính:  
  - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường năng lực phòng thủ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân; tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án quốc gia về phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống  tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em. 


- Chỉ đạo tích cực giải quyết tình trạng di dịch cư tự do, sắp xếp ổn định dân cư; có các giải pháp tích cực hạn chế tình hình tuyên truyền đạo trái pháp luật; ngăn chặn có hiệu quả tình hình tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng chống HIV/AIDS.

- Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông; sắp xếp, kiện toàn bộ máy và đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; triển khai thực hiện tốt Đề án về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác tự kiểm tra, tự phát hiện trong việc thực hiện các quy định của pháp luật để phòng ngừa tham nhũng.


- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý và bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần Chỉ thị 32 của Ban Bí thư, Luật tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số.


III. THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT


1. Về nội dung


- Việc ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2014 là đúng với thẩm quyền của HĐND tỉnh;


- Các nội dung trong dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. Các nội dung của dự thảo đã nêu khái quát, đầy đủ, toàn diện những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh


2. Về thể thức


- Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bầy văn bản theo qui định của Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004

Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh nghiên cứu chi tiết báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp. Trên đây là tổng hợp báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo trước HĐND tỉnh./.
Nơi nhận:                                                            TM.THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
- TT.HĐND tỉnh;                                                                            CHỦ TỊCH
- UBND tỉnh;                                                                                       
- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh;

- Các Sở, Ban ngành liên quan;

- TT.HĐND-UBND các huyện, TX, TP;                                                   (Đã ký)
- VP Đ.ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Chuyên viên HĐND tỉnh;

- Lưu: VT.                                                                                                                     
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